	Ngày soạn: 1/9/2013

	                                 


PHẦN I: CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ

CHƯƠNG I: 


MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG, 

HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG

MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:

· Học sinh cần trình bày được những kiến thức cơ bản, cần thiết về đặc điểm các môi trường địa lí và hoạt động kinh tế của con người cở các môi trường đó

2. Kĩ năng:

· Biết cách khai thác kiến thức địa lí qua quan sát , nhận xét tranh ảnh, hình vẽ, số liệu.

· Biết sử dụng bản đồ, lược đồ để nhận xét và trình bày một số hiện tượng, sự vật địa lí trên các lãnh thổ.

· Tập liên hệ giải thích một số hiện tượng, sự vật địa lí.

3. Thái độ:

· Góp phần làm cho học sinh có ý thức tham gia tích cực bảo vệ môi trường

          ************************************************************                                                                                           

                                                                                                    Tiết:   5
BÀI 5: ĐỚI NÓNG, MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:


- HS xác định được vị trí đới nóng trên thế giới và các kiểu môi trường trong đới nóng.


- Nêu được đặc điểm của môi trường xích đạo ẩm (nhiệt độ, lượng mưa và rừng rậm quanh năm).

2. Kĩ năng:


- HS đọc được biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của MT xích đạo ẩm va sơ đồ lát cắt rừng XĐ xanh quanh năm.  

3. Thái độ

         - Tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường

II. các kỹ năng sống cơ bản  cần đư​ợc giáo dục trong bài

· Tìm kiếm và sử lí thôngtin; phân tích, so sánh( HĐ1, HĐ2)

· Tự tin(HĐ2)
· Phản hồi, lắng nghe, tích cực giao tiếp, trình bày suy nghĩ,ý t​ởng(HĐ1, HĐ2) 

· Quản lí thời gian( HĐ1,HĐ2)
III. các ph​ương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực:

- Đàm thoại, trực quan, thảo luận nhóm 

- Động não, HS làm việc cá nhân, suy nghĩ - cặp đôi – chia sẻ, trình bày 1 phút

IV. Chuẩn bị.


- Lược đồ các kiểu môi trường trong đới nóng (Bản đồ các MT địa lí).


- Các kênh hình trong SGK.

V.Tiến trình dạy học và GD.

1. ổn định :2’

2. KT Bài cũ:10’


? Quan sát tháp tuổi của TP Hồ Chí Minh qua 10 năm 1989 - 1999. Em có nhận xét gì ?


- GV nhận xét chung.


- Cho điểm HS.

     3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:


GV treo lược đồ các kiểu môi trường đới nóng và giới thiệu:


Trên Trái Đất người ta chia ra làm đới nóng, đới ôn hòa và đới lạnh.


? Em có biết Việt Nam nằm trong đới nào không ?



(Đới nóng) ...

3. Các hoạt động:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: cá nhân - 10’

GV treo bản đồ các đới khí hậu.
	I. Đới nóng.

	? Em hãy xác định vị trí của đới nóng.

HS lên bảng xác định.

? Xác định vĩ độ của đới nóng

(Đới nóng nằm giữa 2 chí tuyến hay còn gọi là đới nóng "nội chí tuyến").
	- Nằm ở khoảng giữa 2 chí tuyến kéo dài từ Tây sang Đông.

- Vĩ tuyến 300B - 300N

	? So sánh tỉ lệ diện tích đới nóng với diện tích đất nổi trên Trái Đất.

(Nhiều hơn).
	

	? Nhiệt độ ở đới nóng thế nào ?
	- Có nhiệt độ cao.

	(nóng, có nhiệt độ cao).
	

	? Đới nóng có những loại gió nào ?

HS trả lời theo SGK và dựa vào lược đồ.
	- Có gió Tín Phong ĐB và Tín phong ĐN thổi quanh năm từ 2 dải cao áp chí tuyến về Xích đạo.

	? Dựa vào lược đồ em hãy kể tên các kiểu MT ở đới nóng.
	

	- HSTL:
	

	+ MT xích đạo ẩm.

+ MT nhiệt đới.

+ MT gió mùa.

+ MT hoang mạc.
	

	GV: MT đới hoang mạc có cả ở đới nóng và đới ôn hòa nên sẽ học riêng.
	

	GV chuyển ý: 
	II. Môi trường xích đạo ẩm.

	Hoạt động 2: cá nhân - 15’
	1. Khí hậu.

	? MT xích đạo ẩm ở vĩ độ nào ?
	- Nằm ở vĩ độ 50B - 50N.

	(Từ lược đồ H5.1 hướng dẫn HS làm BT hình 5.2)
	

	- Quan sát biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của Singapo.
	

	- Xác định vị trí của Xingapo trên lược đồ.
	

	? Quan sát đường biểu diễn nhiệt độ trung bình các tháng trong năm cho thấy nhiệt độ của Singapo có đặc điểm gì ?
	- Đường nhiệt độ ít dao động và ở mức cao trên 250C, nóng quanh năm.

	- HS nhận xét.

+ Nhiệt độ.

+ Lượng mưa: - Cả năm ?

                        - Chênh lệnh hàng tháng là bao nhiêu ?
	- Cột mưa tháng nào cũng có và ở mức > 170mm

* Nhiệt độ:

- TB năm từ 250C - 280C.

- Chênh lệch nhiệt độ giữa mùa hạ và mùa đông thấp: 30C

	GV nhận xét chung, ghi bảng:
	* lượng mưa:

	Nhắc HS nhớ hình dạng biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.
	- Mưa nhiều quanh năm, TB từ 1500 - 2.500 mm.

- Lượng mưa hàng tháng từ 170 mm - 250 mm.

	? Từ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Singapo em nhận thấy môi trường Xích đạo ẩm có đặc điểm gì ?
	

	HSTL:
	

	GV: Biểu đồ ngày cao hơn (hơn 100C). Mưa nhiều vào chiều tối có kèm theo sấm chớp, độ ẩm, không khí rất cao: trên 80%, không khí ẩm ướt, ngột ngạt.
	

	GV chuyển ý.
	

	- HS quan sát H 53, 5.4
	2. Rừng rậm quanh năm.

	? Quan sát ảnh và hình vẽ lát cắt, rừng rậm quanh năm cho biết:

? Rừng có mấy tầng chính.
	- Có 5 tầng chính.

1. Tầng cỏ quyết.

2. Tầng cây bụi.

	
	3. Tầng cây gỗ cao TB.

	
	4. Tầng cây gỗ cao.

	
	5. Tầng cây vượt tán.

	? Tại sao rừng ở đây lại có nhiều tầng.
	- Do nhiệt độ và độ ẩm cao.

	- Đặc điểm của rừng rậm quanh năm là gì ?
	

	HS trả lời theo phần cuối SGK.
	


3. Củng cố.5’


- Hs vận dụng làm bt 3 sgk cuối bài.
4. Hướng dẫn học tập.3’


- Làm bài tập 2, 3 SGK (19).


- Học thuộc bài.


- Chuẩn bị bài sau: "Môi trường nhiệt đới".

VI. Rút kinh nghiệm:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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BÀI 6: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:

 - Nắm được đặc điểm của môi trường nhiệt đới (nóng quanh năm và có thời kì khô hạn) và của khí hậu nhiệt đới.

- Nhận biết được cảnh quan đặc trưng của môi trường nhiệt đới là xa van hay đồng cỏ cao nhiệt đới.

2. Kĩ năng: 

- Củng cố kĩ năng nhận biết môi trường địa lí cho HS qua ảnh chụp.

3. Thái độ

        -  ý thức bảo vệ môi trường
II. các kỹ năng sống cơ bản  cần đư​ợc giáo dục trong bài

· Tìm kiếm và sử lí thôngtin; phân tích, so sánh( HĐ1, HĐ2)

· Tự tin(HĐ2)
· Phản hồi, lắng nghe, tích cực giao tiếp, trình bày suy nghĩ,ý t​ởng(HĐ1, HĐ2) 

· Quản lí thời gian( HĐ1,HĐ2)
III. các ph​ương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực:

- Đàm thoại, trực quan, thảo luận nhóm 

- Động não, HS làm việc cá nhân, suy nghĩ - cặp đôi – chia sẻ, trình bày 1 phút

IV. Chuẩn bị.


- Bản đồ khí hậu thế giới.  Ảnh xa van hay trảng cỏ nhiệt đới.
- Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của môi trường nhiệt đới.

V. Tiến trình dạy học và GD.

1.Ôn định:2’

2. Kiểm tra bài cũ:
10’
a. MT đới nóng phân bố giới hạn ở vĩ tuyến nào ?



 
   Nêu tên các kiểu môi trường ở đới nóng.





b. Làm BT3 (18 - SGK).

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: cá nhân - 15’

GV cho HS quan sát H6.1, 6.2 và bản đồ khí hậu TG
	1. Khí hậu.



	- GV treo bản đồ khí hậu TG.

? MT nhiệt đới nằm trong khoảng vĩ độ bao nhiêu ?
	- Nằm ở khoảng từ VT 50 đến chí tuyển ở cả 2 bán cầu.

	- GV yêu cầu HS lên bảng xác định vị trí của Malacan (Xu đăng) và Gia-mê-na (Sát).
	

	- Quan sát biểu đồ H 6.1, 6.2 để tìm ra sự khác biệt.
	

	? Quan sát đường nhiệt độ ở 2 biểu đồ dao động như thế nào ?

HS: Nhiệt độ dao động mạnh từ 220C - 340C và có 2 lần tăng cao trong năm vào khoảng tháng 3, 4 và tháng 9, 10 (các tháng có MT đi qua thiên đỉnh).
	* Nhiệt độ.

- Nhiệt độ TB các tháng đầu trên 220C.

- Biên độ nhiệt năm càng gần chí tuyến càng cao: hơn 100C.

	
	- Có 2 lần nhiệt độ tăng cao là lúc MT đi qua thiên đỉnh.

	? Tháng nào có nhiệt độ cao nhất, tháng nào có nhiệt độ thấp nhất ?
	

	- HSTL: 
	

	? Em có nhận xét gì về các cột mưa ?
	+ Lượng mưa.

	TL: Chênh lệch nhau từ 0 - 250 mm giữa các tháng có mưa và các tháng khô hạn.

- Lượng mưa giảm dần về phía 2 chí tuyến và số tháng khô hạn tăng lên từ 3 - 9 tháng.
	- Mưa TB năm giảm  dần về phía 2 chí tuyến từ 841 mm (Ma-la-can) xuống 647mm (Gamêna).

- Có 2 mùa rõ rệt: 1 mùa mưa và một mùa khô hạn.

	
	- Càng về phía 2 chí tuyến, thời kì khô hạn càng kéo dài

(Từ 3 tháng lên 8- 9 tháng).

	?Em có nhận xét chung gì về nhiệt độ, lượng mưa ?
	

	- Đặc điểm chung của khí hậu nhiệt đới.
	

	TL: T0 cao quanh năm, tuy vậy vẫn thay đổi theo mùa.
	

	? So sánh sự giống và khác nhau giữa khí hậu của MT nhiệt đới với MT xích đạo ẩm.
	

	+ Giống: nóng nhiều quanh năm.

+ Khác: MT xích đạo ẩm mưa nhiều quanh năm.

              MT nhiệt đới khô hạn.
	

	Chuyển ý:

Hoạt động 2: lớp - 10’

HS quan sát H6.3 và 6.4.
	2. Các đặc điểm khác của môi trường.

	? Nêu sự khác nhau giữa xavan ở Kênia à xavan ở CH Trung Phi.

(Trong ảnh xavan ở Trung Phi phía xa có dải "rừng hành lang" dọc sông, suối.

? Qua đây em có thể kết luận gì về MT nhiệt đới.
	- Xavan Kênia ít cây hơn xavan Trung Phi.

Kênia ít mưa hơn TP nên cây cối ít hơn, cỏ cũng không xanh tốt bằng.

	GV: ở MT nhiệt đới, lượng mưa và thời gian khô hạn có ảnh hưởng đến thực vật, con người và thiên nhiên. Xavan hay đồng cỏ cao nhiệt đới là thảm thực vật tiêu biểu của MT nhiệt đới.
	

	? Thiên nhiên của MT nhiệt đới thay đổi như thế nào ?

HSTL:
	- Thiên nhiên thay đổi theo mùa.

	? Cỏ cây biến đổi như thế nào trong năm ?
	- Xanh tốt vào mùa mưa, khô héo hơn vào mùa khô hạn.

	
	- Càng gần chí tuyến đồng cỏ càng thấp và thưa hơn.

	? Mực nước sông thay đổi như thế nào ?
	- Mực nước: có lũ vào mùa mưa và cạn khô vào mùa khô.

	? Đất đai sẽ như thế nào khi mưa tập trung vào một mùa ?
	

	Đất dễ bị xói mòn, rửa trôi hoặc thoái hóa.
	

	? Cây cối sẽ như thế nào khi chúng ta đi từ xích đạo về phía 2 chí tuyến ?

- HSTL. GV chuẩn xác.
	- Càng đi về phía 2 cực, cây cối càng nghèo nàn, khô cằn.

	4. Củng cố bài.5’
	

	? Tại sao khí hậu nhiệt đới có 2 mùa khô và mùa mưa rõ rệt lại là một trung những khu vực đông dân nhất thế giới ?
	

	- HSTL.
	TL: Khí hậu thích hợp với nhiều loại cây lương thực, nếu đồng ruộng được tưới tiêu nước.

	? Tại sao diện tích xavan ngày càng mở rộng ?

- TL: Do lượng mưa ít và do xavan, cây bụi bị phá để làm nương rẫy, lấy củi.

5. Hướng dẫn học tập.3’

- Học thuộc bài. Đọc thêm phần ghi chú - SGK.

- Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 (SGK). Đọc trước bài: Môi trường nhiệt đới gió mùa.


VI. Rút kinh nghiệm:

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                        Duyệt 

                                                    TRẦN THỊ TIẾN

